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Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET
:

:
:

:

Ký hiệu (Serial): 1C26MKE

Số (No.): 500

:
:
:

: :
:

:
: :

:

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày(Date) 13 tháng(month) 02 năm(year) 2026
(Hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền)

Mã của CQT:  M1-26-M0FHM-00002938579

Số
TT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị
tính

(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit
price)

Giá trước
thuế GTGT 

(Amount)

Thuế suất
(Vat rate%)

Tiền thuế 
(VAT Amount)

Thành tiền
sau thuế

(Amount with
Vat)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8
1 Chi phí trưng bày từ ngày 01/01/2026-31/01/2026 1.994.190 8% 159.535 2.153.725

2
Chi phí tạo mã hàng mới từ ngày 01/01/2026-
31/01/2026

3.000.000 8% 240.000 3.240.000

 
 
 
 
 
 
 

TỔNG CỘNG (GRAND TOTAL) 4.994.190 399.535 5.393.725
 
Thuế suất thuế GTGT
(VAT rate)

Tiền hàng trước thuế
(Amount before VAT)

Tiền thuế 
(VAT Amount)

Tổng thanh toán
(Total payment)

Không chịu thuế (None VAT):

Không kê khai nộp thuế (Not declare and pay VAT):

Thuế suất 0% (VAT 0%):

Thuế suất 5% (VAT 5%):

Thuế suất 8% (VAT 8%): 4.994.190 399.535 5.393.725
Thuế suất 10% (VAT 10%):

Thuế suất khác (Other VAT):

Tổng cộng (Total): 4.994.190 399.535 5.393.725
Chiết khấu/Điểm/Voucher (Discount/Point/Voucher):

Tổng tiền sau chiết khấu/điểm/voucher (Total after discount/point/voucher): 5.393.725

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign & full name)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
(Sign, stamp & full name)

 

Mã nhận hóa đơn (Code for checking): FC00DHEYD tra cứu tại (Tracking): https://tracuutvan.einvoice.com.vn/
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn / Need to check and compare when making and delivering invoices)
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Mã số thuế (Tax code)
Địa chỉ (Address)
Điện thoại (Tel)
Số tài khoản (Bank A/C)

Người mua hàng (Buyer)
Tên đơn vị (Company)
Mã số thuế (Tax code)
Mã định danh (ID) Số hộ chiếu (Passport number)
Mã ĐVQHNS (Budgetary unit code)
Địa chỉ (Address)
Hình thức thanh toán (Payment method) Số tài khoản (Bank A/C)
Phiếu bán hàng (BL No.)

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words)

Signature Valid 

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

Ký ngày: 13/02/2026

#
https://tracuutvan.einvoice.com.vn/

